CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày    /    /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	STT
	Danh mục
	Đặt tính kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng 
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)

	1
	Đầu báo khói địa chỉ
	· Nhiệt độ làm việc: 0⁰C đến 49⁰C
· Độ ẩm: 10% - 93%
· Điện áp: 15VDC - 32VDC
- Dòng điện ở chế độ chờ: 300μA
- Dòng điện cực đại: 6.5mA
- Lắp được vào đế B501
- Hệ đầu báo địa chỉ
- Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell
	cái
	60
	
	

	2
	Đầu báo nhiệt địa chỉ
	· Nhiệt độ làm việc: -20⁰C đến 66⁰C
· Độ gia tăng nhiệt cảnh báo: 15⁰F (9.4⁰C)/phút
· Độ ẩm: 10% - 93%
· Điện áp: 15VDC - 32VDC
· Dòng điện ở chế độ chờ: 300μA
· Dòng điện cực đại: 6.5mA
· Lắp được vào đế B501
· Hệ đầu báo địa chỉ
· Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell
	cái
	15
	
	

	3
	Nút nhấn khẩn địa chỉ
	· Điện áp: 15VDC - 32VDC
· Dòng điện cực đại: 30mA
- Hệ nút nhấn địa chỉ
- Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell
	cái
	2
	
	

	4
	Đèn chớp báo cháy
	· Điện áp: 24VDC
· Tần số nháy sáng: 1 nhịp/giây
· Độ ẩm: 10% - 93%
· Hệ đèn chớp báo cháy địa chỉ
· Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell
	cái
	1
	
	

	5
	Mô đun điều khiển chuông đèn loại địa chỉ
	· Điện thế: 15 – 32 VDC
- Dòng cực đại: 6.5 mA (LED sáng)
· Dòng hoạt động trung bình: 750µA
· Độ ẩm: 10% - 93%
· Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell
	cái
	2
	
	

	6
	Mô đun điều khiển tiếp điểm khô loại địa chỉ
	· Điện thế: 15 – 32 VDC
· Dòng cực đại: 6.5 mA (LED sáng)
· Dòng hoạt động trung bình: 230µA
· Độ ẩm: 10% - 93%
· Tiếp điểm: 1 NO và 1 NC
- Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell
	cái
	2
	
	

	7
	Mô đun giám sát trạng thái loại 2 địa chỉ
	· Điện thế: 15 – 32 VDC
- Dòng cực đại: 6.5 mA (LED sáng)
- Dòng hoạt động trung bình: 750µA
- Độ ẩm: 10% - 93%
- Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell
	cái
	2
	
	

	8
	Mô đun giao tiếp cho điện thoại cứu hỏa
	· Điện thế: 15 – 32 VDC
- Dòng cực đại: 6.5 mA (LED sáng)
- Dòng hoạt động trung bình: 750µA
- Độ ẩm: 10% - 93%
- Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell
	cái
	1
	
	

	
	Tổng cộng
	


Yêu cầu khác: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc danh mục quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 phải được kiểm định và có giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
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